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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




ĐỀ CHÍNH THỨC



Câu 1. Di sản văn hóa vật thể là gì?
Câu 2. Trình bày những nét chính về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam.
Câu 3. Nêu một vài việc làm cụ thể thể hiện vai trò, trách nhiệm của em trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể.
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PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS HUỲNHTHÚC KHÁNG
	
	
ĐÁP ÁN
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 6


		        
HƯỚNG DẪN CHẤM DÀNH CHO HSKT
	Câu
	Tiêu chí đánh giá
	Đánh giá

	   1
	Mức Đạt: Trình bày chính xác, rõ ràng  từ 50% trở lên các nội dung về khái niệm di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Theo luật di sản văn hóa năm 2013)
	Mức Đạt

	
	Chưa Đạt:
+ Trình bày chưa đạt tới 50%  sự chính xác, rõ ràng các nội dung về khái niệm di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Theo luật di sản văn hóa năm 2013).
+ Trình bày nội dung sơ sài (chưa đầy đủ, thiếu chính xác, …), nội dung không liên quan hoặc không trình bày nội dung, yêu cầu cần đạt về về khái niệm di sản văn hóa vật thể.
	Chưa Đạt

	   2
	Mức Đạt: Trình bày chính xác, giải thích rõ ràng  từ 50% trở lên các nội dung về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam của tỉnh Quảng Nam.
+ Địa hình:
- Địa hình thấp dần từ tây sang đông, chia thành các vùng núi cao ở phía tây, trung du ở giữa, đồng bằng ven biển ở phía đông.
- Đồi núi chiếm 72% diện tích đất tự nhiên.
+  Khí hậu: 
- Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rỏ rệt: mùa mưa và mùa khô.
- Nhiệt độ trung bình năm từ 25 độ C.
- Lượng mưa TB từ 2000 – 2500mm…
+ Sông ngòi:
- Có hệ thống sông ngòi khá dày…
- Sông ngòi có chế độ nước thay đổi theo mùa… 
	Mức Đạt

	
	Chưa Đạt: 
+ Trình bày, giải thích chưa đạt tới 50%  sự chính xác, rõ ràng các nội dung về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam của tỉnh Quảng Nam.
+ Trình bày nội dung sơ sài (chưa đầy đủ, thiếu chính xác, …), nội dung không liên quan hoặc không trình bày được một số nội dung về:
*Địa hình:
- Địa hình thấp dần từ tây sang đông.
- Đồi núi chiếm 72% diện tích đất tự nhiên.
*  Khí hậu: 
- Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rỏ rệt: mùa mưa và mùa khô.
* Sông ngòi:
- Có hệ thống sông ngòi khá dày…
	Chưa Đạt

	   3
	Mức Đạt: 
Trình bày chính xác, giải thích rõ ràng  từ 50% trở lên về một vài việc làm cụ thể thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể.
- Học và tìm hiểu về văn hóa dân tộc.
- Sử dụng và phát triển ngôn ngữ và phương tiện truyền thông truyền thống.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu di tích.
- Quan tâm, chia sẽ với người khác về những di sản văn hóa vật thể tại quê hương…
(HS vận dụng kiến thức trả lời, GV linh hoạt cho điểm có thể tham khảo một số gợi ý trên)
	Mức Đạt

	
	Chưa Đạt: 
+ Trình bày chưa đạt tới 50%  sự chính xác, rõ ràng về một vài việc làm cụ thể thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể.  
+ Trình bày nội dung sơ sài (chưa đầy đủ, thiếu chính xác, …), nội dung không liên quan hoặc không trình bày được một vài việc làm cụ thể thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể. 
	Chưa Đạt

	
	ĐÁNH GIÁ TOÀN BÀI KIỂM TRA:
- Tất cả các câu đều Đạt
- Tỉ lệ giữa mức Đạt với mức Chưa Đạt của các câu trong bài lớn hơn 1: Xếp loại Đạt.
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




ĐỀ CHÍNH THỨC


  
DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

Câu 1. Di sản văn hóa vật thể là gì?
Câu 2. Trình bày những nét chính về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam.
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HƯỚNG DẪN CHẤM DÀNH CHO HSKT
	Câu
	Tiêu chí đánh giá
	Đánh giá

	   1
	Mức Đạt: Trình bày chính xác, rõ ràng  từ 50% trở lên các nội dung về khái niệm di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Theo luật di sản văn hóa năm 2013)
	Mức Đạt

	
	Chưa Đạt:
+ Trình bày chưa đạt tới 50%  sự chính xác, rõ ràng các nội dung về khái niệm di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Theo luật di sản văn hóa năm 2013).
+ Trình bày nội dung sơ sài (chưa đầy đủ, thiếu chính xác, …), nội dung không liên quan hoặc không trình bày nội dung, yêu cầu cần đạt về về khái niệm di sản văn hóa vật thể.
	Chưa Đạt

	   2
	Mức Đạt: Trình bày chính xác, giải thích rõ ràng  từ 50% trở lên các nội dung về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam của tỉnh Quảng Nam.
+ Địa hình:
- Địa hình thấp dần từ tây sang đông, chia thành các vùng núi cao ở phía tây, trung du ở giữa, đồng bằng ven biển ở phía đông.
- Đồi núi chiếm 72% diện tích đất tự nhiên.
+  Khí hậu: 
- Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rỏ rệt: mùa mưa và mùa khô.
- Nhiệt độ trung bình năm từ 25 độ C.
- Lượng mưa TB từ 2000 – 2500mm…
+ Sông ngòi:
- Có hệ thống sông ngòi khá dày…
- Sông ngòi có chế độ nước thay đổi theo mùa…
	Mức Đạt

	
	Chưa Đạt: 
+ Trình bày, giải thích chưa đạt tới 50%  sự chính xác, rõ ràng các nội dung về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của tỉnh Quảng Nam của tỉnh Quảng Nam.
+ Trình bày nội dung sơ sài (chưa đầy đủ, thiếu chính xác, …), nội dung không liên quan hoặc không trình bày được một số nội dung về
*Địa hình
- Địa hình thấp dần từ tây sang đông.
+  Khí hậu: 
- Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rỏ rệt: mùa mưa và mùa khô.
+ Sông ngòi:
- Có hệ thống sông ngòi khá dày…
	Chưa Đạt

	
	ĐÁNH GIÁ TOÀN BÀI KIỂM TRA:
- Tất cả các câu đều Đạt
- Tỉ lệ giữa mức Đạt với mức Chưa Đạt của các câu trong bài lớn hơn 1: Xếp loại Đạt.
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